
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201063 Nguyễn Thị Hương Giang DCT13A
2 13D480201066 Lê Thị Hậu DCT13A
3 13D480201068 Thới Thượng Hoàng DCT13A
4 13D480201070 Nguyễn Thị Thuý Hường DCT13A
5 13D480201069 Nguyễn Khắc Huy DCT13A
6 13D480201074 Mai Thị Nử DCT13A
7 13D480201138 Sanhtisouk Petdavanh DCT13A
8 13D480201087 Phạm Quốc Thịnh DCT13A
9 13D480201088 Huỳnh Thị Thúy DCT13A
10 13D480201106 Huỳnh Hải Đăng DCT13B Học lại
11 13D480201111 Nguyễn Chí Hoàng DCT13B
12 13D480201114 Phạm Ngọc Khôi DCT13B
13 13D480201118 Nguyễn Thị Nương DCT13B
14 13D480201120 Nguyễn Hữu Phước DCT13B
15 13D480201121 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh DCT13B
16 13D480201123 Huỳnh Trung Thật DCT13B
17 13D480201127 Lê Quang Tĩnh DCT13B
18 13D480201130 Phan Tố Trinh DCT13B
19 13D480201131 Lê Long Trưởng DCT13B
20 13D140210057 Chanvilaivanh Douangchay DCT14A Học lại
21 14D480201037 Nguyễn Cửu Minh Hoàng DCT14A
22 14D480201069 Trần Minh Quang DCT14A Học lại
23 14D480201072 Ngô Hữu Soát DCT14A
24 14D480201034 Trần Đình Trình DCT14A Học lại
25 14D480201086 Phạm Thành Trung DCT14A
26 14D480201041 Đỗ Thị Thanh Huệ DCT14B
27 14D480201064 Trần Thị Mỹ Ngọc DCT14B
28 14D480201031 Nguyễn Thị Thôi DCT14B
29 14D480201083 Đinh Thị Trìa DCT14B
30 13D140210036 Hồ Mộng Ái Nhi DST13
31 13D140210038 Monmaity Sananh DST13
32 13D140210039 Sisongkham Sila DST13
33 13D140210051 Thammakod Vanpheng DST13 Học lại
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